
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 226885 Võ Văn Tuấn Anh 20/03/2004 Vĩnh Long DH22OTO04

2 226945 Thái Công Bách 02/10/2004 Cần Thơ DH22OTO04

3 224880 Lê Thị Ngọc Bích 28/01/2004 Cần Thơ DH22MAR03

4 225464 Nguyễn Tiến Đạt 04/12/2004 Cần Thơ DH22LKT01

5 220620 Huỳnh Lê Hữu Đức 21/04/2004 Cần Thơ DH22QTK08

6 224569 Nguyễn Bùi Mỹ Duy 11/08/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

7 210169 Võ Hồng Gia Hân 17/11/2003 Cần Thơ DH22KTO03

8 221196 Châu Dương Gia Huy 21/02/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

9 225282 Phạm Hiếu Huy 24/01/2004 Cà Mau DH22MAR02

10 221054 Vương Gia Huy 07/11/2004 Cà Mau DH22OTO03

11 221336 Phạm Hoàng Khải 10/06/2004 Kiên Giang DH22OTO09

12 225216 Ngô Gia Khang 13/01/2004 Tiền Giang DH22OTO09

13 222625 Lê Hoàng Trọng Khánh 15/01/2004 Cà Mau DH22QTK08

14 223517 Võ Văn Khánh 29/08/2004 Vĩnh Long DH22OTO09

15 222427 Ngô Minh Khoa 01/08/2004 Cần Thơ DH22MAR03

16 224885 Trương Đăng Khoa 23/04/2004 Cà Mau DH22OTO03

17 221874 Nguyễn Tuấn Kiệt 14/03/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

18 223206 Thạch Lành 03/08/2004 Trà Vinh DH22OTO03

19 225513 Nguyễn Phước Lộc 13/05/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

20 226726 Võ Hoàng Đông Lợi 04/02/2004 Hậu Giang DH22OTO02

21 210034 Nguyễn Hoài Nam 20/11/2002 Cà Mau DH22MAR03

22 221601 Võ Hào Nam 26/07/2004 Đồng Tháp DH22OTO09

23 222029 Dư Bảo Ngọc 03/04/2004 Cần Thơ DH22QTN01
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24 222990 Nguyễn Tường Nguyên 01/05/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

25 199046 Nguyễn Văn Nhứt 04/11/2001 Cần Thơ DH19OTO07

26 223525 Nguyễn Đoàn Minh Nhựt 23/05/2004 An Giang DH22KTO03

27 221659 Phạm Trọng Phú 18/07/2004 Cà Mau DH22OTO03

28 224699 Hà Trung Suốt 01/06/2004 0 DH22MAR03

29 224171 Võ Thanh Thảo 20/07/2004 Hậu Giang DH22QTS01

30 220790 Trần Lê Bá Thuận 23/07/2003 Cần Thơ DH22OTO04

31 220763 Trần Minh Thuận 12/10/2004 Kiên Giang DH22LUA02

32 223499 Lê Thế Toàn 20/08/2004 Cần Thơ DH22OTO03

33 223874 Nguyễn Thị Bảo Trâm 09/09/2004 An Giang DH22QTS01

34 222077 Huỳnh Văn Trọng 03/10/2004 An Giang DH22MAR02

35 224772 Nguyễn Hoàng Tú 17/03/2004 Cần Thơ DH22LUA02

36 223328 Trần Ngọc Hương Tú 18/09/2004 Kiên Giang DH22MAR03

37 220374 Huỳnh Đặng Ngọc Tùng 02/03/2004 Cần Thơ DH22DPT01

38 220739 Nguyễn Thanh Tùng 19/08/2004 Hậu Giang DH22LUA02

39 221186 Trương Triều Uy 18/12/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

40 222684 Lâm Phương Uyên 29/12/2004 Kiên Giang DH22MAR02

41 222623 Trần Minh Vĩ 18/05/2004 An Giang DH22QTK08

42 190974 Nguyễn Hoàng Vinh 09/04/2001 Đồng Tháp DH19QTD02

43 225026 Trần Thị Ngọc Vy 02/10/2004 Cà Mau DH22MAR03


